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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho bất phương trình 4𝑥 + 5𝑦 ≤ 13. Tính giá trị vế trái tại điểm 𝑀(4;−3).

Câu 2. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 10, 𝐴𝐶 = 6 và 𝐵𝐶2 = 76. Tính cos𝐴.

Câu 3. Để đo khoảng cách giữa hai điểm 𝐴 và 𝐵 nằm ở hai bên một đầm lầy, người ta chọn một điểm 𝐶 đứng 

được cả hai phía rồi đo được 𝐶𝐴 = 6 m, 𝐶𝐵 = 8 m và 𝐴𝐶𝐵̂ = 90∘. Tính diện tích mảnh đất tam giác 𝐴𝐵𝐶 .

Câu 4. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của 𝑚 để mệnh đề ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 6𝑥 +𝑚 > 0 đúng.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Biết cos 𝛼 = −1 với 0∘ ≤ 𝛼 ≤ 180∘. Tìm số đo 𝛼, đơn vị độ.
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Câu 6. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, gọi 𝐷 là miền nghiệm của hệ bất phương trình 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 4𝑥 + 5𝑦 ≤ 20. Tìm 

giá trị lớn nhất của biểu thức 𝑧 = 4𝑥 + 2𝑦 trên miền 𝐷.
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